4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


(Ghi chú: Định nghĩa này nhằm giúp những người không chuyên sâu về tâm lý học phân tích hành vi có thể hiểu được ứng dụng thực tế của những ngữ cảnh định nghĩa ở đây. Vì thế, chúng có thể không “chuẩn xác” từ góc độ chuyên môn.)

Động cơ thiết lập (EO):

a) Nhất thời làm tăng tác dụng của vật thưởng.

b) Nhất thời làm gia tăng hành vi do được củng cố bằng phần thưởng từ trước.

Những yếu tố ảnh hưởng đến EO:

1) Tước đoạt – Khi ta không có được cái ta muốn trong một thời gian. (Tăng giá trị). 
VD: Khi bạn đang ăn kiêng, bạn thấy rất thèm ăn piza.

2) Bão hòa – Khi ta có quá nhiều cái ta muốn trong một thời gian. (Giảm giá trị) VD: Nếu trưa nào bạn cũng ăn pizza, bạn sẽ không muốn ăn món đó nữa.

3) EO Cạnh tranh – Hành vi khác có giá trị mạnh hơn. (Giảm giá trị).

VD: Bé muốn chơi đồ chơi nhưng bạn hỏi bé quá nhiều câu khiến bé thà bỏ đi còn hơn là đợi được đồ chơi.

VD:

1. Nếu bạn đang thiếu tiền, mong muốn kiếm thêm tiền sẽ tạm thời tăng lên và dẫn đến các hành vi (nhận thêm việc, thêm giờ) nhờ đó bạn đã từng kiếm được tiền.

2. Nếu bé lâu không được chơi một đồ chơi bé thích, mong muốn có được đồ chơi đó sẽ tạm thời tăng lên và dẫn đến các hành vi (nói? Kêu đòi?) đã từng giúp bé dành được đồ chơi.

3. Nếu bé rơi vào môi trường ồn ào bé không thích, bé sẽ tạm thời muốn thoát ra và dẫn đến hành vi đánh ? cắn? hét? Nói “đi thôi” đã từng giúp bé thoát ra.

Nhân tố củng cố hành vi:

Sự việc xảy ra sau khi một hành vi diễn ra làm gia tăng xác suất sẽ xảy ra hành vi đó trong cùng ngữ cảnh đó.

1. Củng cố hành vi tích cực: Cho ai đó cái người đó thích (vật thưởng) sau khi một hành vi diễn ra, làm tăng xác suất sẽ xảy ra hành vi đó trong cùng ngữ cảnh.

VD:

a) Bé muốn bánh và tiếp tục hét còn bố mẹ thì cố tìm xem bé muốn gì. Lần tiếp nếu bé muốn bánh, nhiều khả năng là bé sẽ hét nữa để đòi bánh.

b) Bé muốn chơi bóng và bé ra hiệu “bóng”. Bố cho bé bóng và lần tới nếu bé muốn bóng, bé sẽ lại ra hiệu “bóng”.

2. Củng cố hành vi tiêu cực – Loại bỏ cái người ta thấy khó chịu và làm tăng xác suất sẽ xảy ra hành vi đó.

VD:

a) Bé không thích sự có mặt của các anh. Bé cắn anh. Mẹ bé liền đưa các anh đi chỗ khác. Hành động này làm gia tăng khả năng bé lại sẽ cắn anh khi bé không muốn thấy anh.

b) Bé không thích giờ học trong vòng tròn ở trường và bắt đầu hét. Thầy giáo cho bé tạm nghỉ. Hành động này sẽ gia tăng khả năng bé sẽ lại hét khi bé muốn rời khỏi giờ học này.

Phạt- Áp dụng cái người ta không thích hoặc lấy đi cái người ta thích ngay sau khi một hành vi xảy ra để làm giảm hành vi đó.

Kích thích- Những gì bé cảm nhận được bằng các giác quan. Thị giác, thính giác, khứu giác, cảm giác, vị giác. Mỗi người cảm nhận theo cách khác nhau. Cùng một kích thích, có người thấy dễ chịu, có người thấy đau đớn hoặc khó chịu. Có kích thích không gây đau đớn hay dễ chịu và không gắn với điều gì cả (trung tính). Một kích thích có thể gắn với một sự kiện khác khi kèm theo nó là một nhân tố củng cố hoặc hình phạt. Kích thích đó được coi là kích thích khu biệt (Sd). Nói cách khác, khi kích thích đó hiện diện, nó đồng nghĩa với sự có mặt hoặc khả năng sẽ có phần thưởng hoặc hình phạt.  Khi một kích thích được gắn với sự thiếu vắng của phần thưởng, nó được gọi là điều kiện S-Delta.

VD:

o Kích tích trung tính- Bố bảo, “sờ con chó đi” và đây là lần đầu bé nghe thấy cụm từ này. Bé nghe nhưng không gắn nó với bắt cứ thứ gì tích cực hay tiêu cực.

o Kích thích khu biệt – Bé đang ngồi trong lòng bố và xem sách.  Bố bảo, “tìm con chó đi” và cầm tay bé chỉ vào con chó. Khi bé sờ con chó, bố ôm bé và nói “Đúng rồi!”. Bé thích được ôm như vậy (khích lệ) vì thế khi bố giở trang khác và lại nói “Tìm con chó đi” bé lại sờ con chó, mà không cần đợi bố hướng dẫn.

Vì hành vi sờ chó đã có nhân tố khích lệ/củng cố theo sau, nên hễ nghe “tìm con chó” lúc có chó, bé nghĩ ngay đến việc được ôm (khích lệ/củng cố) nếu bé lại sờ con chó.

o S- Delta- Vẫn ví dụ trên, nếu bé sờ con mèo, bố không ôm bé và nói “Đúng rồi!” Hành vi sờ mèo được gắn với sự thiếu vắng nhân tố khích lệ/củng cố mỗi khi bé nghe thấy cụm từ “sờ chó đi”.
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